
SPEAKING LISTENING READING WRITING

1 18211TA3181 Vũ Nguyễn Thái Bình 25/07/2000 TP. HCM 4.5 3.0 4.0 3.0 3.5

2 19211TA2995 Trương Anh Đào 16/03/2001 Cần Thơ 5.5 2.5 5.5 4.5 4.5

3 19211TA2696 Nguyễn Kiều Diễm 04/11/2001 Bình Định 4.5 2.5 8.5 0.0 4.0

4 19211TA3806 Nguyễn Đình Diên 25/01/1995 Nghệ An 6.5 5.0 5.0 4.5 5.5

5 18211TA1785 Mã Thị Hương Giang 03/01/2000 Lâm Đồng 4.5 2.5 3.0 2.5 3.0

6 17211TA4421 Đặng Thị Bích Hằng 15/04/1999 Bình Thuận 5.0 2.5 4.0 1.0 3.0

7 19211TA3111 Bùi Thị Kim Hằng 19/04/2000 Đồng Nai 6.0 2.0 4.0 5.0 4.5

8 18211TA5190 Nguyễn Lê Thị Mỹ Hạnh 05/01/2000 Ninh Thuận 4.5 3.0 4.0 2.5 3.5

9 18211TA5443 Trần Thị Mỹ Hậu 08/12/1997 Bình Định 4.5 4.0 5.0 5.0 4.5
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10 19211TA2124 Phạm Thị Minh Hậu 31/12/2001 Bình Định 4.5 2.0 6.0 4.0 4.0

11 19211TA1193 Nguyễn Lê Mỹ Hoàn 18/11/2001 An Giang 6.0 2.5 8.0 4.0 5.0

12 17211TA1827 Nguyễn Thị Thu Hương 12/04/1999 Bình Định 5.0 2.0 7.0 1.0 4.0

13 19211TA0598 Huỳnh Viễn Khang 25/05/2000 Lâm Đồng 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0

14 17211TA3214 Dương Kim Khánh 22/07/1999 TP. HCM 4.5 3.0 8.5 2.0 4.5

15 19211TA4087 Phạm Trần Gia Linh 13/08/2001 TP. HCM 4.5 4.0 5.5 3.0 4.5

16 18211TA2505 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 28/04/2000 Bình Thuận 3.5 3.0 4.5 2.0 3.5

17 18211TA3094 Lê Thị Linh 10/10/1999 Đăk Nông 4.0 3.0 5.0 2.5 3.5

18 18211TA1883 Nguyễn Thị Quỳnh Mi 27/05/2000 Bình Định 4.5 3.5 6.0 1.5 4.0

19 19211TA2588 Đỗ Tuấn Minh 03/02/2000 BR-VT 0.0 2.0 4.0 0.0 1.5

20 19211TA3200 Võ Ngọc Trà My 15/10/1999 TP. HCM 5.0 4.5 5.0 4.0 4.5

21 19211TA0752 Trần Thị Hà My 02/02/2001 Bình Thuận 5.0 2.0 6.5 4.0 4.5

22 18211TA0606 Phan Thị Thanh Nga 16/08/2000 Bình Thuận 4.5 2.5 6.5 3.5 4.5

23 17211TA3120 Nguyễn Kim Ngân 27/05/1999 TP. HCM 4.5 2.5 8.5 0.0 4.0

24 19211TA1758 Trần Hiếu Ngân 10/09/2001 BR-VT 4.5 4.0 6.0 3.5 4.5

25 19211TA2125 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/02/2001 Bình Định 3.5 2.0 7.0 2.5 4.0

26 19211TA0942 Hà Bảo Ngọc 02/09/2001 Bình Định 4.0 2.0 6.0 1.0 3.5

27 18211TA2160 Nguyễn Thành Nhân 27/07/2000 BR-VT 4.5 3.5 3.5 2.5 3.5

28 18211TA2143 Võ Thị Ý Nhi 06/10/2000 Đăk Lăk 5.0 3.5 6.5 3.0 4.5

29 18211TA3091 Nguyễn Thị Thảo Nhi 05/01/2000 Bình Thuận 6.0 3.0 4.0 2.5 4.0
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30 19211TA0360 Chung Tú Như 16/12/1998 Cà Mau 6.0 5.5 5.5 6.5 6.0

31 18211TA2873 Trần Thị Hồng Nhung 03/02/2000 Đồng Nai 5.0 4.5 6.5 3.0 5.0

32 18211TA4450 Lê Thị Mỹ Nữ 10/03/2000 Lâm Đồng 4.5 4.5 7.0 1.5 4.5

33 18211TA2875 Huỳnh Thị Kiều Oanh 20/04/2000 TP. HCM 5.0 3.5 5.0 2.0 4.0

34 18211TA1689 Bùi Thị Thúy Phi 16/06/2000 Quảng Ngãi 4.5 2.0 4.0 4.5 4.0

35 18211TA4974 Thân Thị Phượng 08/12/2000 Đăk Lăk 4.0 2.5 5.0 2.0 3.5

36 18211TA2979 Trần Huyền Lệ Quyên 21/02/2000 Đăk Lăk 4.0 0.0 3.0 2.0 2.5

37 18211TA4786 Nguyễn Như Quỳnh 04/10/2000 Đăk Lăk 6.0 3.0 3.5 3.0 4.0

38 18211TA3703 Phạm Thị Phương Thảo 10/10/2000 Bình Định 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0

39 18211TA3813 Huỳnh Nguyễn Thu Thảo 23/11/2000 Bình Định 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

40 18211TA1083 Nguyễn Thị Bích Thi 27/10/2000 Kiên Giang 4.5 3.5 4.5 2.0 3.5

41 18211TA3157 Hoàng Thị Kim Thoa 26/11/1996 Nghệ An 6.0 5.0 6.5 5.5 6.0

42 18211TA4127 Lê Thị Thu 10/01/2000 Bình Dương 5.0 3.0 3.0 4.5 4.0

43 19211TA0426 Văn Thị Thùy 17/04/2000 Đăk Lăk 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0

44 18211TA4890 Hồ Thị Thu Thủy 28/09/2000 Bình Định 4.5 3.5 4.5 2.0 3.5

45 19211TA1019 Nguyễn Nhật Trung 30/09/2001 Bình Phước 4.5 2.5 5.0 2.5 3.5

46 17211TA2038 Huỳnh Thị Bạch Tuyết 02/02/1999 Bình Định 5.0 3.0 4.0 3.5 4.0

47 17211TA2460 Nguyễn Thị Thanh Tuyết 01/11/1999 Bình Thuận 5.0 3.5 3.5 3.0 4.0

48 18211TA0002 Trần Hồng Uyên 05/09/1999 Tiền Giang 6.0 3.5 3.5 5.0 4.5

49 18211TA5220 Nguyễn Lan Uyên 28/05/2000 Bình Thuận 4.5 2.5 3.0 2.5 3.0
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50 17211TA3647 Hồ Thị Hồng Vân 10/09/1999 Bình Phước 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0

51 18211TA5120 Lê Tuấn Vũ 06/11/2000 TP. HCM 5.0 3.5 4.0 5.0 4.5

52 19211TA0521 Tạ Thị Như Ý 26/08/2001 Quảng Ngãi 4.5 5.0 8.5 3.5 5.5


